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Kính gửi: Văn phòng thường trực - Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 
(Chi cục Thủy lợi, số 20, đường Hoàng Quốc Việt, phường Chiềng Cơi, 

thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La)

Cục Thuế Sơn La nhận được Công văn số 112/PCTT-VP ngày 06/9/2023 
của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ 
huy PCTT&TKCN) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội, 
Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính, Thông tư số 
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn 
có liên quan, Cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 30 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 
13/6/2019 của Quốc hội quy định:

“ Điều 30. Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế
1. Người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp 

mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh 
nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

…b) Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 
này thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính.”

- Tại Điểm d, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 
03/12/2020 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về đăng ký thuế quy định: 

“Điều 4. Đối tượng đăng ký thuế
…2. Người nộp thuế thuộc đối tượng thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với 

cơ quan thuế, bao gồm:
…d) Tổ chức, cá nhân nước ngoài và tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền 

viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hoá, dịch 
vụ có thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam để viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân 
đạo; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của 
tổ chức quốc tế tại Việt Nam thuộc đối tượng được hoàn thuế giá trị gia tăng đối 
với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao; Chủ dự án ODA thuộc diện 
được hoàn thuế giá trị gia tăng, Văn phòng đại diện nhà tài trợ dự án ODA, tổ 
chửc do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định quản lý chương trình, dự án ODA 
không hoàn lại (sau đây gọi là Tổ chức khác).”…
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- Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính 
phủ quy định: 

“ Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị 
gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia 
tăng (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 
25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Thông tư 
số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính) như sau:

…3. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:
…6. Hoàn thuế GTGT đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn 

hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) không hoàn lại hoặc viện trợ không hoàn lại, 
viện trợ nhân đạo.

a) Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại: chủ chương trình, dự 
án hoặc nhà thầu chính, tổ chức do phía nhà tài trợ nước ngoài chỉ định việc 
quản lý chương trình, dự án được hoàn lại số thuế GTGT đã trả đối với hàng 
hoá, dịch vụ mua ở Việt Nam để sử dụng cho chương trình, dự án.

b) Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo của tổ chức, cá nhân 
nước ngoài để mua hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho chương trình, dự án viện trợ 
không hoàn lại, viện trợ nhân đạo tại Việt Nam thì được hoàn thuế GTGT đã trả 
của hàng hoá, dịch vụ đó.”…

- Tại Điều 28, Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 
126/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Quản lý thuế quy định:

“ Điều 28. Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng
Hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về 

thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp hoàn thuế giá trị gia tăng theo Điều ước 
quốc tế; hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết khi chuyển 
đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, 
phá sản, chấm dứt hoạt động thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 
Thông tư này) gồm:

1. Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT 
ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

2. Các tài liệu có liên quan theo trường hợp hoàn thuế, cụ thể như sau:
…d) Trường hợp hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ mua trong nước bằng 

nguồn tiền viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức:
d.1) Bản sao Quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án, khoản 

viện trợ phi dự án và văn kiện chương trình, dự án, phi dự án theo quy định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-219-2013-tt-btc-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-nghi-dinh-209-2013-nd-cp-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-209-2013-nd-cp-nam-2013-huong-dan-luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-119-2014-tt-btc-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-151-2014-tt-btc-huong-dan-91-2014-nd-cp-sua-doi-bo-sung-nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/thong-tu-26-2015-tt-btc-huong-dan-12-2015-nd-cp-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-tt-btc-267174.aspx
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tại điểm a khoản 2 Điều 24 Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của 
Chính phủ;

d.2) Giấy đề nghị xác nhận chi phí hợp lệ vốn sự nghiệp đối với chi sự 
nghiệp và giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư đối với chi đầu tư của chủ dự án 
(trường hợp tiếp nhận viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách nhà 
nước) theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 80/2020/NĐ-
CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ và điểm a khoản 10 Điều 10 Nghị định số 
11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ.

d.3) Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-
1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này.

Người nộp thuế chỉ phải nộp các giấy tờ quy định tại điểm d.1 khoản này 
đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế lần đầu hoặc khi có thay đổi, bổ sung.”…

Căn cứ các quy định đã trích dẫn nêu trên, trường hợp Ban chỉ huy 
PCTT&TKVN tỉnh sử dụng tiền viện trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 
Kỳ (USAID)/Văn phòng hỗ trợ nhân đạo (tổ chức nước ngoài) để mua hàng hóa, 
dịch vụ trong nước phục vụ dự án viện trợ không hoàn lại, có thuế GTGT và 
chứng từ đáp ứng điều kiện pháp luật về thuế thì được hoàn thuế GTGT đã trả 
của hàng hoá, dịch vụ đó theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 
130/2016/TT-BTC. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đăng ký thuế với cơ quan 
Thuế và thực hiện thủ tục hoàn thuế theo quy định tại Điều 28 Thông tư 
80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

Cục Thuế tỉnh Sơn La trả lời để Văn phòng thường trực - Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh biết và thực hiện theo đúng các nội dung quy phạm pháp 
luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

  
Nơi nhận:                    
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các Phòng NVDTPC, KK&KTT;
- Website Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTHT.
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Trần Mạnh Cường
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